
PHỤ LỤC 2: CHI TIẾT VỊ TRÍ VÀ TẦN SUẤT THỰC HIỆN

(Kèm theo Yêu cầu báo giá Số: 1253/YCBG-BVBT ngày 28/5/2026 của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận)

STT Vị trí lắp đặt Máy lạnh
1 HP

Máy lạnh
 1,5HP

Máy lạnh
2HP

Máy lạnh
âm trần
Cassette

Máy lạnh
trung tâm Số lượng Tần suất thực hiện

1 Khoa Dược 12 12 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

2 Khoa Xét Nghiệm 22 22 2 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

3 Khoa HSCC 3 7 10 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

4 Khoa HSCĐTC-CĐ 15 15 2 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

5 Phòng thận nhân tạo 2 9 11 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

6 Khu Hành chánh Khoa CĐHA tạm 4 4 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

7 Khoa Phụ Sản 7 7 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

8 Khoa Nhi 3 3 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

9 Khoa TM 2 2 5 9 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

10 Khu Tim mạch can thiệp 2 2 1 5 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

11 Khoa Nội A 1 1 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

12 Khoa RHM 2 2 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

13 Khoa TMH 1 1 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

14 Khoa Mắt 1 1 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

15 Khoa GMHS 4 4 4 12 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

16 Khoa Ngoại Tổng Hợp 1 1 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

17 Khoa CĐHA 16 16 2 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

18 Khoa KSNK 3 3 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

19 Khoa TDCN 1 3 7 11 2 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

20 Khoa Truyền Nhiễm 4 1 5 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

21 Phòng  VTTBYT 4 4 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

22 Khoa Khám bệnh 1 2 3 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

23 Phòng khám chuyên gia 4 4 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

24 Khu Khám sức khỏe ( Khoa CCBĐ cũ) 3 3 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

25 Khu Siêu Âm đã di dời trên khu HC 1 6 7 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

26 Khoa BBVSKCB 4 2 6 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

27 Phòng QLCL + Phòng Điều Dưỡng 2 2 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

28 Phòng TCKT 1 2 3 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

29 Phòng KHTH 2 2 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

30 Phòng CNTT 3 3 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

31 Phòng Tiếp dân 1 1 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

32 Phòng Lãnh đạo 3 2 5 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

33 Hội trường lớn + hội trường nhỏ 3 5 8 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

34 Nhà Đại Thể 1 1 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

35 Khu dịch vụ yêu cầu (dự kiến) 41 30 71 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

36 Một số vị trí bổ sung khác (dự kiến) 10 20 20 50 3 tháng/1 lần hoặc theo yêu
của chủ đầu tư

Tổng Cộng 20 87 193 18 6 324
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